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Ngày/tháng/

năm sinh
Địa chỉ theo hộ khẩu Địa chỉ nơi đang ở hiện tại Ghi chú

1 Phan Huỳnh Long Nam 05/04/2019 C5. 1 CHCC Hoàng Anh 2, 769-783 Trần Xuân Soạn, KP 4, p.Tân Hưng, Q.7, TP. HCM C5. 1 CHCC Hoàng Anh 2, 769-783 Trần Xuân Soạn, KP 4, P.Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

2 Nguyễn Phi Bảo Nam 21/04/2019 591/26, Trần Xuân Soạn, khu phố 2, P. Tân Hưng, Q. 7 591/26, Trần Xuân Soạn, Khu Phố 2, P. Tân Hưng, Q. 7

3 Tạ Hoàng Trúc Anh Nữ 06/04/2019 791/82 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 791/82. Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

4 Vũ Khoa Thiện Nam 08/05/2019 861/90/27 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 TP. HCM 861/90/27 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 TP. HCM

5 Trần Hoàng Nhật Nam 24/03/2019 861/15/26a Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 861/15/26a Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

6 Lê Gia Hưng Nam 28/03/2019 92/2 Khu Phố 1, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 92/2 Khu Phố 1, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

7 Trần Minh Hy Nam 16/01/2019 799/3 Khu Phố 4, Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng Quận 7, TP. HCM 799/3 Khu Phố 4, Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng Quận 7, TP. HCM

8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam Nữ 30/05/2019 841/2 Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 841/2 Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

9 Phạm Đoàn Quang Trí Nam 06/05/2019 54/30j Lê Văn Lương, Khu Phố 2, Phường Tân Hưng, Quận 7 183A4/24 Tôn Thất Thuyết Phường 4 Quận 4

10 Phùng Thiên Bảo Nam 23/06/2019 1041/62/160/6/7A Trần Xuân Soạn, Tổ 29, Kp5, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 1041/62/160/6/7A Trần Xuân Soạn, Tổ 29, Kp5, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

11 Tran Minh Phước Nam 18/08/2019 791/27/3h3 Tran Xuan Soan, Phuong Tan Hung, Quan 7, TP. HCM 791/27/3h3 Tran Xuan Soan, Phuong Tan Hung, Quan 7, TP. HCM

12 Huỳnh Nguyễn Bửu Khang Nam 19/05/2019 954/15/11/1, Lê Văn Lương, Tổ 3, KP 1, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 147/5 Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hcm

13 Huỳnh Cát Thiên Thư Nữ 28/06/2019 591/30 Tổ 13, Trần Xuân Soạn, KP 2, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 591/30 Tổ 13, Trần Xuân Soạn, Khu Phố 2, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

14 Phạm Gia Huy Nam 28/06/2019 92/2 Khu Phố 1, Phường Tân Hưng, Quận 7 TP. HCM 92/2, KP 1, Phường Tân Hưng, Quận 7 TP. HCM

15 Tôn Thất Hưng Phúc Nam 20/03/2019 Căn 27. 05 _ Tháp W2_ CC Sunrise City, Số 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM Căn 27. 05 _ Tháp W2_ CC Sunrise City, Số 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7.

16 Lê Trương Bảo Trân Nữ 24/07/2019 16/10A Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 16/10A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

17 Trần Cao Nguyên Vũ Nam 14/08/2019 861/139/1/12 Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 861/139/1/12 Trần Xuân Soạn, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

18 Phan Thanh Bình Nguyên Nam 03/07/2019 15-02 Tháp W2, Sunrise city, lô W, 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 15-02 Tháp W2, Sunrise city, lô W, 25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM

19 Lê Nguyễn Nhã Đan Nữ 10/05/2019 793/1, Trần Xuân Soạn, Tổ 08, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7. 861/85, Trần Xuân Soạn, Tổ Dp 28, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7. 

20 Lê Nguyễn Nhã Uyên Nữ 10/05/2019 793/1, Trần Xuân Soạn, Tổ 08, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7. 861/85, Trần Xuân Soạn, Tổ 28, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7. 

21 Cao Minh Quân Nam 21/02/2019 Căn hộ B19-5, CHCC Hoàng Anh 2, 769-783 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM Căn hộ B19-5, CHCC Hoàng Anh 2, 769-783 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

22 Nguyễn Hoàng Cát Nhã Nữ 27/01/2019 997/39C Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 997/39C, Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

23 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 01/04/2019 559/19A Kp 5 Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7 TP. HCM 559/19A, Kp5 Đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7, TP. HCM

24 Đỗ Khánh Linh Nữ 08/05/2019 Căn Hộ C17-07 CH Hoàng Anh Thanh Bình, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM Căn Hộ C17-07 CH Hoàng Anh Thanh Bình, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

25 Nguyễn Trần Thanh Trúc Nữ 12/02/2019 793/50/27 Trần Xuân Soạn, Tổ 9, KPố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 793/50/27 Đường Trần Xuân Soạn, Tổ 9, KP 4, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

26 Cao Minh Trí Nam 23/06/2019 1041/76/12/16 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM 1041/76/12/16 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

27 Nguyễn Phúc Trà My Nữ 13/04/2019 Căn D11-08, CC Florita, Số 83, Đường D4, Kp5, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 861/89/12 Trần Xuân Soạn, Kp4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
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DANH SÁCH

Trẻ đủ điều kiện nhận hồ sơ nhập học năm học 2021 - 2022

(Lứa tuổi 25-36 tháng: Sinh từ tháng 01/2019 đến tháng 8/2019) 



28 Nguyễn Lê Bảo Huy Nam 19/08/2019 Số 625/14 Đường Trần Xuân Soạn, KP 2, P. Tân Hưng Quận 7 TP. HCM Số 625/14, Trần Xuân Soạn KP 2, Phường Tân Hưng Quận 7 TP. HCM

29 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 06/03/2019 691/20 KP4, Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 691/20 Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

30 Trần Nhật Minh Nam 01/05/2019 675/31D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 675/31D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

31 Nguyễn Đinh Thiên Kim Nữ 30/04/2019 E15 Đường 5B Phường Tân Hưng Quận 7 E15 Đường 5B Phường Tân Hưng Quận 7

32 Lương Gia Huy Nam 20/08/2019 28A/12 Trần Xuân Soạn. Tân Hưng. Quận 7. Tp Hồ Chí Minh 675/16B Trần Xuân Soạn. Tân Hưng. Quận 7

33 Lê Đoàn Yến Nhi Nữ 29/05/2019 E15 đường 5B Tổ 25. Khu phố 4, phường Tân Hưng Quận 7 E15 đường 5B Tổ 25. Khu phố 4, phường Tân Hưng Quận 7

34 Lê Kiến Minh Nam 23/06/2019 1041/62/31 KP3, phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 153 Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 7

35 Nguyễn Ngọc Gia Huy Nam 24/03/2019 65A/7 Trần Xuân Soạn, Hẻm 791, Phường Tân Hưng, Quận 7 65A/7 Trần Xuân Soạn, Hẻm 791, Phường Tân Hưng, Quận 7

36 Nguyễn Xuân Khoa Nam 26/03/2019 B09-3 CHCC Hoàng Anh 2. 769-783 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM B09-3 Khu CHCC Hoàng Anh 2. 769-783 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7

37 Nguyễn Phạm Lam Phương Nữ 22/03/2019 1041/62/59/31 Khu Phố 5, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh 1041/62/59/31, KP 5, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

38 Đặng Nguyễn Tường Lam Nữ 22/04/2019 395/12, Trần Xuân Soạn, Kp3, Phường Tân Hưng, Quận 7 395/12, Trần Xuân Soạn, KP3, Phường Tân Hưng, Quận 7

39 Nguyễn Nhật Trâm Anh Nữ 09/06/2019 793/28/1/11 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM 793/28/1/11 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7. 

40 Võ Duy An Nam 25/01/2019 841 Trần Xuân Soạn Khu Phố 4 Phường Tân Hưng Quận 7 841 Trần Xuân Soạn Khu Phố 4 Phường Tân Hưng Quận 7

41 Phạm Quang Phúc Nam 18/05/2019 Căn Hộ C505 Block C 83 Đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM Căn Hộ C505 Block C 83 Đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

42 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 13/03/2019 K4/32 Kp4, P. Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai Phòng 7. 2 Block F CC Himlam Riverside, Hoàng Trọng Mậu, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

43 Lê Vũ Quỳnh Vy Nữ 06/02/2019 117 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM 793/35/5 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

Quận 7, ngày 20 tháng 7 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tô Ngọc Dung

Tổng danh sách có 43 trẻ (25-36 tháng) đủ điều kiện nhận hồ sơ nhập học năm học 2021-2022./.










